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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 24.870.090.374 24.870.090.374USDTỔNG TRỊ GIÁ

 70.591.473 70.591.473USD 1 Hàng thủy sản

 51.034.723 51.034.723USD 2 Hàng rau quả

 235.432.901 68.341 235.432.901Tấn 3 Cà phê  68.341

 26.298.643 6.142 26.298.643Tấn 4 Hạt tiêu  6.142

 28.033.348 28.033.348USD 5 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

 135.315.272 135.315.272USD 6 Hóa chất

 122.406.155 122.406.155USD 7 Sản phẩm hóa chất

 176.565.054 155.902 176.565.054Tấn 8 Chất dẻo nguyên liệu  155.902

 347.693.385 347.693.385USD 9 Sản phẩm từ chất dẻo

 3.599.450 1.828 3.599.450Tấn 10 Cao su  1.828

 80.468.119 80.468.119USD 11 Sản phẩm từ cao su

 269.164.784 269.164.784USD 12 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

 696.026.642 696.026.642USD 13 Gỗ và sản phẩm gỗ

 624.038.724 624.038.724USD- Sản phẩm gỗ

 86.710.610 86.710.610USD 14 Giấy và các sản phẩm từ giấy

 272.302.824 112.080 272.302.824Tấn 15 Xơ, sợi dệt các loại  112.080

 1.864.061.434 1.864.061.434USD 16 Hàng dệt, may

 1.562.697.240 1.562.697.240USD 17 Giày dép các loại

 24.876.876 24.876.876USD 18 Sản phẩm gốm, sứ

 63.123.502 63.123.502USD 19 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

 45.324.992 45.324.992USD 20 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

 342.070.924 467.227 342.070.924Tấn 21 Sắt thép các loại  467.227

 227.377.659 227.377.659USD 22 Sản phẩm từ sắt thép

 308.375.039 308.375.039USD 23 Kim loại thường khác và sản phẩm

 5.247.032.742 5.247.032.742USD 24 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 5.569.800.587 5.569.800.587USD 25 Điện thoại các loại và linh kiện

 296.132.420 296.132.420USD 26 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

 3.581.732.806 3.581.732.806USD 27 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

 270.877.578 270.877.578USD 28 Dây điện và dây cáp điện



Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 1.132.507.917 1.132.507.917USD 29 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

 135.360.144 135.360.144USD- Tàu thuyền các loại

 787.213.409 787.213.409USD- Phụ tùng ô tô

 1.732.455.275 1.732.455.275USD 30 Hàng hóa khác
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